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I. GRAMMAR

1.Would like

Cấu trúc: would like + danh từ/ to V + ... được sử dụng để nói những gì ta muốn một cách lịch sự.

Dạng rút gọn: would like = 'd like.

2.Lời mời (... would you like ...?)

Mẫu câu trên được sử dụng để:

· Hỏi ai đó muốn điều gì một cách lịch sự.

· - What would you like?   Bạn dùng gì?

= What do you want?

· Diễn tả lời mời một cách lịch sự.

· - Would you like a cup of coffee?  

· Mời anh dùng một tách cà phê.

· hoặc Anh dùng cà phê nhé?

· - Would you like to go with us?

· Mời bạn đi với chúng tớ.

hoặc Bạn đi với chúng tớ nhé?

Trả lời lời mời
Để trả lời lời mời của ai đó, các em có thể đồng ý hoặc từ chối:

- Would you like some coffee?     Bạn uống cà phê nhé?
Yes, please.                      Vâng, xin vui lòng.
No, thank you. I'm not thirsty.   Không, cám ơn. Tôi không khát.

No, I'd like a glass of tea.      Không, tôi muốn một tách trà.
II. EXERCISE

1. Present simple tense: like 

a) - Do you (like)____ noodles?

- Yes, I (like)____ noodles.

- Do you (like)____ rice?

- No, I (not like)____ rice.

b) - Does she (like)____ chickery?

- Yes, she (like)____ chickery.

- Does she (like)_____ fish?

- No, she (not like) _____ fish.

2. a, an, some, any 

a) Do you have ……..bananas?

No, I don't have …….bananas, but I have …… oranges.

I would like ……..orange (……..oranges), please.

b) Do we have ……..drinks?

There is ……… fruit juice on the table.

c) Do we have ……. soda?

There is …….. on the shelf in the kitchen.

I would like ……. can of soda.

3. Adjectives (Tính từ)

a) He isn't tall. He is……

b) He isn't fat. He is …….

c) He isn't heavy. He is …….

d) He isn' weak. He is …….

e) He isn't hungry. He is ……

f) He isn't hot. He is ……

g) His lips aren't full. They are ……

h) His hair isn't short. It is ……
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